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Lớp 2/1    GVCN : Mai Thị Xuân Thúy 

Sáng Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

7g30 - 8g10 1 HĐTN Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

8g10 - 8g50 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

8g50 - 9g20   GIỜ RA CHƠI 

9g20 - 10g00 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán GDTC TNXH 

10g00 - 10g40 4 Toán Toán Tin học Toán Toán 

Chiều     

14g00 - 14g40 1 Kĩ năng sống GDTC Đạo đức Ôn TV 

Tiếng Anh 

(BN) 

14g40 - 15g00   GIỜ RA CHƠI 

15g00 - 15g40 2 Tiếng Anh TNXH Âm nhạc Tự chọn Ôn Toán 

15g40 - 16g20 3 Tiếng Anh Mĩ thuật HĐTN Tự chọn HĐTN 

 

Lớp 2/2    GVCN :  Diệp Thị Mỹ Nhàn  
Sáng Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

7g30 - 8g10 1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt 

8g10 - 8g50 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

8g50 - 9g20   GIỜ RA CHƠI 

9g20 - 10g00 3 Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Toán TNXH 

10g00 - 10g40 4 Toán Toán Toán GDTC Toán 

Chiều     

14g00 - 14g40 1 Đạo đức GDTC Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

(BN) Ôn TV 

14g40 - 15g00   GIỜ RA CHƠI 

15g00 - 15g40 2 TNXH Mĩ thuật Tiếng Anh Tự chọn HĐTN 

15g40 - 16g20 3 Âm nhạc HĐTN Kĩ năng sống Tự chọn Ôn Toán 

 


